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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 476/TTr-UBTVQH15


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023


TỜ TRÌNH
Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024,                       
điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét Tờ trình số 47/TTr-CP ngày 28/02/2023 và một số Tờ trình bổ sung của Chính phủ
, các Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao
, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí
, các Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật
, ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023.
UBTVQH kính trình Quốc hội dự kiến Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023 như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH LẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV ĐẾN NAY 

- Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 21 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 07 dự án luật khác; UBTVQH đã thông qua 04 pháp lệnh, 14 nghị quyết quy phạm pháp luật
. Bên cạnh đó, căn cứ thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL), trên cơ sở đề nghị của các cơ quan và để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, UBTVQH đã ban hành 11 nghị quyết điều chỉnh Chương trình
. 
- Theo Chương trình đã được quyết định
, tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 văn bản gồm 06 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), 02 dự án luật mới được bổ sung vào Chương trình
 và 03 dự thảo nghị quyết
; đồng thời, cho ý kiến đối với 09 dự án luật khác. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến đối với tất cả các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến. 

UBTVQH nhận thấy, bối cảnh tình hình từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay có một số yếu tố đặc thù tác động đến công tác lập và thực hiện Chương trình. Đó là, Quốc hội bắt đầu nhiệm kỳ mới với rất nhiều áp lực, khó khăn; năm đầu nhiệm kỳ là thời gian dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Sang năm 2022, đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã hội phục hồi và lấy lại đà phát triển nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do hậu quả của dịch bệnh cũng như tác động bởi diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực; đây cũng là năm trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, bên cạnh đó nhiều yêu cầu thực tiễn phát sinh đòi hỏi phải kịp thời giải quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; số lượng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải xem xét, thông qua nhiều, trong đó có những dự án lớn, phức tạp, tác động sâu rộng, nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận, cử tri và Nhân dân.
Trong bối cảnh đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị đã không ngừng nỗ lực, tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, có nhiều cải tiến, đổi mới thiết thực trong công tác lập và thực hiện Chương trình để vừa thích ứng linh hoạt với tình hình, vượt qua khó khăn, vừa hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp đề ra đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Cụ thể: 

Thứ nhất, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn Quốc hội đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Kết luận số 19-KL/TW
, Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; UBTVQH kịp thời ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15
 làm cơ sở quan trọng cho các cơ quan, tổ chức chủ động trong việc nghiên cứu, rà soát, đề xuất các dự án đưa vào Chương trình.
Trên cơ sở đó, việc lập và triển khai thực hiện Chương trình hằng năm đã quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, bám sát Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của UBTVQH nên việc xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH vừa bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, thể hiện tinh thần lập pháp chủ động, vừa kịp thời phúc đáp yêu cầu của thực tiễn, nhất là những vấn đề đặt ra, phát sinh trong và sau đại dịch COVID-19. Điều đó được thể hiện rõ nét qua kết quả hoạt động lập pháp trong nửa đầu nhiệm kỳ với những dấu ấn nổi bật là ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30/2021/QH15, đây là Nghị quyết có tính lịch sử đáp ứng yêu cầu đặc biệt cấp bách về phòng, chống đại dịch COVID-19; là việc Quốc hội ban hành một luật sửa 09 luật
 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cho Chính phủ và chính quyền địa phương trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch; thông qua các đạo luật để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa - xã hội
, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh
, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân
…
Thứ hai, Quốc hội, UBTVQH tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác lập pháp. Trước tác động của đại dịch COVID-19, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức làm việc từ xa, tổ chức các kỳ họp, phiên họp, hội nghị, hội thảo trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, các phiên họp bất thường, ngoài giờ hành chính để thẩm tra, cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý, xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác lập pháp. 
Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo sát sao, trực tiếp chủ trì nhiều cuộc làm việc với tinh thần vào cuộc “từ sớm, từ xa” để các Bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội báo cáo về nội dung các dự án, về công tác chuẩn bị thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, nhất là cho ý kiến về những định hướng lớn, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đặt ra các yêu cầu, vấn đề, nội dung phải đạt được đối với từng dự án trước khi báo cáo UBTVQH, Quốc hội. 

UBTVQH tăng cường chỉ đạo hoạt động lập pháp theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn, tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề pháp luật để cho ý kiến kỹ lưỡng về các dự án, dự thảo; tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để lấy ý kiến về các dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua. Đối với các dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, phức tạp, như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), UBTVQH đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan của Quốc hội trong việc thẩm tra, tham gia ý kiến, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, chỉ đạo công tác lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến Nhân dân, bảo đảm chất lượng chỉnh lý dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và giải quyết có hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra. 

 Thứ ba, trách nhiệm của Chính phủ và các chủ thể khác trong quy trình lập pháp tiếp tục được tăng cường; công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan liên quan khác dành nhiều sự quan tâm hơn cho công tác xây dựng thể chế. Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chính phủ tiếp tục tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, quyết liệt triển khai công tác rà soát, trình Quốc hội, UBTVQH quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xử lý theo thẩm quyền các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho người dân và hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời đề xuất bổ sung vào Chương trình các dự án nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật. Các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Chính phủ xem xét thận trọng, chặt chẽ hơn. Nhờ đó, số lượng các dự án do Chính phủ trình nhiều hơn, chất lượng hồ sơ ngày càng được nâng cao. Việc cho ý kiến về các dự án, dự thảo do các chủ thể khác trình cũng được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự án luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật.

Thứ tư, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, chủ động tiếp cận sớm hồ sơ dự án ngay từ khâu lập đề nghị và trong quá trình soạn thảo; tham gia tổng kết, khảo sát thực tiễn với cơ quan chủ trì soạn thảo; phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm để tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động của văn bản, nắm bắt các vấn đề thực tiễn để phục vụ công tác thẩm tra, chỉnh lý dự án, dự thảo. Trước đòi hỏi cần đẩy nhanh tiến độ ban hành luật, nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số cơ quan của Quốc hội đã phải tập trung cao độ, tổ chức công việc khoa học, hiệu quả hơn để có thể đảm nhận việc chủ trì thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý nhiều dự án tại một kỳ họp Quốc hội, qua đó năng lực công tác không ngừng được nâng lên.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập và triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn những hạn chế, bất cập, như: việc chuẩn bị một số dự án luật, dự thảo nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng, chưa đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định; việc gửi hồ sơ dự án, dự thảo đến cơ quan thẩm tra, UBTVQH, Quốc hội không ít trường hợp chưa bảo đảm thời gian theo quy định; một số dự án phải điều chỉnh tiến độ do không chuẩn bị kịp để trình Quốc hội theo đúng kế hoạch
; tính dự báo, “gối đầu” của Chương trình thấp
; vẫn còn tình trạng chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật trong một số dự án luật; vẫn còn trường hợp đề xuất thí điểm chính sách nhưng không rõ phạm vi, địa bàn, giới hạn thời gian thí điểm…

Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ yếu là do tổ chức thực hiện chưa tốt, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm. Một số cơ quan được giao chủ trì soạn thảo chưa thực sự chủ động, đầu tư thoả đáng và tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của Luật BHVBQPPL, bảo đảm tiến độ đề ra trong Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; chưa chú trọng đầy đủ đến công tác tổng kết, đánh giá tác động của chính sách cũng như việc lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, tổ chức có liên quan
; chưa trù liệu được hết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng chuẩn bị dự án; thiếu chủ động, tính dự báo chưa cao khi đề xuất đưa các dự án vào Chương trình, chưa chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế ngành, lĩnh vực.

II. VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2024, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2023 

1. Quá trình lập dự kiến Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023

Trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, UBTVQH nhận được đề nghị của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí về dự kiến Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023. Tài liệu về đề nghị của các chủ thể gồm các tờ trình, báo cáo và bản điện tử hồ sơ chi tiết của từng dự án kèm theo với tổng số 10.256 trang cùng với các báo cáo thẩm tra, tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã được Văn phòng Quốc hội đưa lên hệ thống thông tin điện tử nội bộ của Văn phòng Quốc hội (intranet) và phần mềm trên Ipad của các vị đại biểu Quốc hội để nghiên cứu.
UBTVQH nhận thấy, việc các chủ thể đề nghị đưa các dự án vào Chương trình năm 2024 có sự kế thừa Chương trình năm 2023; số lượng các dự án được đề nghị đưa vào Chương trình nhiều hơn các năm trước, trong đó có nhiều dự án được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2023. Cụ thể, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2023 và dự kiến Chương trình năm 2024 như sau:
* Đối với Chương trình năm 2023, Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao đề nghị bổ sung 15 dự án, dự thảo, gồm 12 dự án luật, 01 dự án pháp lệnh và 02 dự thảo nghị quyết, đồng thời UBTVQH đề nghị bổ sung 01 dự thảo nghị quyết, cụ thể: 

- Tại kỳ họp thứ 5: 
+ Bổ sung 02 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo quy trình tại một kỳ họp
; 
+ Bổ sung 05 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)
.
- Tại kỳ họp thứ 6:

+ Bổ sung 01 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình tại một kỳ họp
; 
+ Bổ sung 04 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024)
. 

- Bổ sung 01 dự án pháp lệnh
 trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp tháng 10/2023, thông qua tại phiên họp tháng 12/2023.

* Đối với Chương trình năm 2024, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vào Chương trình 18 dự án luật, cụ thể:

- 06 dự án luật (được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6) gối sang năm 2024 (thông qua tại kỳ họp thứ 7), trong đó có 02 dự án luật đã có trong Chương trình năm 2023
 và 04 dự án luật mới được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2023
.

- 10 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8). Trong đó, Chính phủ đề nghị 07 dự án luật
, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị 01 dự án luật
, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị 01 dự án luật
, đại biểu Quốc hội đề nghị 01 dự án luật
. 

- 02 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8
. 
UBTVQH nhận thấy, có 22/28 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết là kết quả của 22 nhiệm vụ lập pháp được xác định tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15
; 06 đề nghị còn lại được các cơ quan đề xuất để kịp thời thể chế hóa nghị quyết, kết luận mới của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hồ sơ đề nghị xây dựng các dự án được chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật BHVBQPPL
, nội dung các đề nghị cơ bản bám sát các định hướng đã được đề ra trong Đề án Định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. 
UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã rất khẩn trương triển khai công tác rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật để đề xuất đưa vào Chương trình, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của UBTVQH; đánh giá cao tâm huyết, tinh thần cầu thị và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong thực hiện quyền trình đề nghị xây dựng luật.
Việc thẩm tra các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định của Luật BHVBQPPL. Các báo cáo thẩm tra có nội dung rõ ràng, đầy đủ, thể hiện rõ quan điểm về sự cần thiết, nội dung các chính sách được đề xuất và thời điểm trình đối với từng đề nghị xây dựng văn bản (xin xem các văn bản thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban tại hồ sơ tài liệu điện tử trình Quốc hội tại kỳ họp này).
Việc lập dự kiến Chương trình đã được UBTVQH xem xét, thảo luận, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng đối với từng đề nghị trên cơ sở hồ sơ Chính phủ, các cơ quan, đại biểu Quốc hội trình, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm tính khả thi của Chương trình, sát với yêu cầu của thực tiễn để trình Quốc hội xem xét, quyết định.
2. Về quan điểm, định hướng lập Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023 
UBTVQH đề nghị việc lập Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023 cần bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật BHVBQPPL; đồng thời, cần quán triệt một số quan điểm, định hướng cơ bản sau đây:

- Ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương...; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, thực hiện các cam kết quốc tế, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
- Việc đưa các dự án vào Chương trình phải tính đến đặc thù hoạt động của Quốc hội, quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi kỳ họp Quốc hội; chú ý đến khả năng của các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra; đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; chú trọng tính gối đầu của Chương trình để sắp xếp số lượng dự án cho phù hợp. 

- Không bổ sung dự án vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cấp thiết do yêu cầu của thực tiễn, để triển khai thực hiện nhiệm vụ lập pháp đã được đề ra trong Đề án Định hướng hoặc yêu cầu trong nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng mới được ban hành.
- Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật điều chỉnh để bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa được kiểm nghiệm trong thực tiễn, chưa đạt sự đồng thuận cao thì tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để đề xuất hoặc thực hiện thí điểm. 

- Không đề xuất quy định trong nghị quyết của Quốc hội các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của luật; việc đề xuất thực hiện thí điểm chính sách mới phải thực sự cấp thiết, có phạm vi, địa bàn, giới hạn thời gian thực hiện cụ thể.
3. Về các dự án cụ thể

3.1. Báo cáo Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình năm 2023 theo thẩm quyền của UBTVQH
Để kịp thời xử lý các vấn đề thực tiễn phát sinh và kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng trong các văn bản mới, trên cơ sở xem xét đề nghị của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội và theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 51 của Luật BHVBQPPL, UBTVQH đã quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2023 để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 một số dự án luật, dự thảo nghị quyết, cụ thể như sau:

- Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp đối với 02 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết, bao gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, (3) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, (4) Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, (5) Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng
;

- Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 đối với 02 dự án luật, bao gồm: (1) Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
, (2) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

3.2. UBTVQH xin báo cáo và đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh Chương trình năm 2023 như sau:

(1) Bổ sung 04 dự án luật, bao gồm: (1) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, (2) Luật Thủ đô (sửa đổi), (3) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và thông qua tại kỳ họp thứ 7.

(2) Đối với 03 dự án luật đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến, bao gồm (1) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, (2) Luật Đường bộ, (3) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Chính phủ đề nghị xem xét, bổ sung vào Chương trình năm 2023 và đã trình hồ sơ đầy đủ của 03 dự án luật. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023, UBTVQH đã xem xét việc đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình năm 2023 đối với 03 dự án luật, đồng thời cho ý kiến về nội dung đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5.
UBTVQH nhận thấy, Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Văn bản số 4979-CV/VPTW
, ý kiến của các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV
, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, sự cần thiết ban hành và nội dung chính của 03 dự án luật. Do đó, UBTVQH tán thành trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung 03 dự án luật này vào Chương trình năm 2023, đồng thời xin báo cáo cụ thể thêm như sau:
- Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: UBTVQH tán thành sự cần thiết ban hành Luật. Hồ sơ dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng; trong đó đã làm rõ về: phương thức bố trí lực lượng và dự kiến số lượng người tham gia; đánh giá tổng thể, toàn diện hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng (được thành lập theo Luật Phòng cháy và chữa cháy); lý do chỉ kiện toàn thống nhất đối với lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng hiện nay và cơ sở để tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách; làm rõ tính tự nguyện, tự quản, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và mối quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng này với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác ở địa bàn cơ sở… UBTVQH thống nhất với đề xuất của Chính phủ trình Quốc hội cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

- Về dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Chính phủ đề xuất xây dựng dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên cơ sở tách từ Luật Giao thông đường bộ hiện hành. Hồ sơ đề nghị xây dựng 02 dự án luật đã phân định tương đối rành mạch phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hạn chế tối đa nội dung trùng chéo giữa 02 luật. Cụ thể, dự án Luật Đường bộ quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về quy tắc giao thông đường bộ, điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ và các vấn đề về giải quyết tai nạn giao thông, tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Các dự án luật cũng xác định trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước về đường bộ và trách nhiệm của Bộ Công an quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
. Việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành 02 luật như đề xuất của Chính phủ cũng là phù hợp với xu hướng xây dựng các đạo luật có phạm vi chuyên ngành điều chỉnh hẹp hơn, tập trung vào một lĩnh vực, nội dung cụ thể, dễ áp dụng như nhiều nước trên thế giới.
Do đó, UBTVQH tán thành trình Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung 02 dự án luật này vào Chương trình năm 2023; đồng thời, trên cơ sở cân đối số lượng các dự án luật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh dự kiến trình Quốc hội trong năm 2023, UBTVQH thống nhất với Chính phủ báo cáo Quốc hội cho đưa vào Chương trình để trình Quốc hội cho ý kiến về 02 dự án luật này tại kỳ họp thứ 6, thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trường hợp các dự án được chuẩn bị tốt, qua thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao, UBTVQH sẽ báo cáo Quốc hội đẩy nhanh tiến độ để thông qua ngay tại kỳ họp thứ 6.

(3) Bổ sung dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng vào Chương trình năm 2023.
3.3. Về dự kiến Chương trình năm 2024

- Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, ý kiến tham gia của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội đối với từng dự án; đồng thời, qua xem xét, đánh giá việc thực hiện Chương trình năm 2023, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và chất lượng chuẩn bị của các cơ quan, của đại biểu Quốc hội, UBTVQH trình Quốc hội dự kiến Chương trình năm 2024 như sau:
(1) Trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 đối với 10 dự án, trong đó có 08 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, bao gồm:        (1) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), (2) Luật Lưu trữ (sửa đổi), (3) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, (4) Luật Đường bộ,       (5) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, (6) Luật Thủ đô (sửa đổi),         (7) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), (8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản  và 02 dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, bao gồm: (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, (10) Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (nếu có). 

Trong đó, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, trên cơ sở xem xét thứ tự ưu tiên, cân đối số lượng các dự án bổ sung vào Chương trình năm 2023, UBTVQH đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024 để cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 7 (lùi thời gian trình 01 kỳ họp so với đề nghị của Chính phủ).
(2) Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 đối với 09 dự án luật, bao gồm: (1) Luật Công chứng (sửa đổi), (2) Luật Công đoàn (sửa đổi), (3) Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), (4) Luật Địa chất và khoáng sản, (5) Luật Phòng không nhân dân, (6) Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn,    (7) Luật Tư pháp người chưa thành niên, (8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  như tiến độ do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất.
(3) Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 đối với 02 dự án luật, bao gồm: (1) Luật Chuyển đổi giới tính và (2) Luật Việc làm (sửa đổi).

- Đối với dự án Luật Chuyển đổi giới tính: Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa dự án Luật vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8. 
Ý kiến của Chính phủ
, ý kiến thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội đều tán thành sự cần thiết ban hành Luật này để thực hiện Điều 37 của Bộ luật Dân sự; đồng thời, đánh giá hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đã làm rõ phạm vi điều chỉnh, kế thừa cơ bản các nội dung rà soát, nghiên cứu để xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính do Bộ Y tế thực hiện từ năm 2016 đến nay theo phân công của Chính phủ
.
UBTVQH nhận thấy, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật được đại biểu Quốc hội chuẩn bị cơ bản bảo đảm yêu cầu theo quy định của Luật BHVBQPPL để trình Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào Chương trình năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án Luật sau khi được Quốc hội đưa vào Chương trình, đề nghị đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số nội dung chính sách còn có ý kiến khác nhau, như: khái niệm chuyển đổi giới tính; điều kiện, hồ sơ, thủ tục đối với người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính; mức độ can thiệp y học để được công nhận chuyển đổi giới tính; thẩm quyền và thủ tục công nhận giới tính của người sau khi chuyển đổi giới tính; rà soát hệ thống pháp luật để làm rõ các văn bản, quy định cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu lực thi hành của Luật trong thực tiễn.
Về tiến độ trình dự án, UBTVQH nhận thấy, chuyển đổi giới tính là vấn đề khó, có tác động lớn đến nhiều khía cạnh xã hội, cần có sự nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng, tham vấn ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học, các nhóm đối tượng chịu sự tác động,.. để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của văn bản. Do đó, đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 để có thêm thời gian chuẩn bị
. 

- Đối với dự án Luật Dân số (sửa đổi), Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. UBTVQH nhận thấy, ý kiến thẩm tra tuy đều nhất trí với sự cần thiết ban hành, nhưng còn nêu nhiều vấn đề, nhất là các chính sách, giải pháp xử lý,… cần phải được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ. Do đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để trình UBTVQH xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2024
.

Như vậy, nếu được Quốc hội thông qua, Chương trình năm 2023 và năm 2024 sẽ có số lượng dự án như sau:

- Dự kiến Chương trình năm 2023:

+ Tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023): thông qua 08 luật (trong đó có 06 luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4), 03 nghị quyết
; cho ý kiến 09 luật.
+ Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023): thông qua 09 luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5; cho ý kiến 08 luật.

+ Trình UBTVQH cho ý kiến và thông qua 01 pháp lệnh.

(Xin xem Phụ lục 1).

- Dự kiến Chương trình năm 2024:

+ Tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024): thông qua 09 luật (trong đó có 08 luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6), 01 nghị quyết; cho ý kiến 09 luật. 
+ Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024): thông qua 09 luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7; cho ý kiến 02 luật. 
(Xin xem dự thảo Nghị quyết).
4. Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 

Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 đã xác định 137 nhiệm vụ lập pháp cần rà soát, nghiên cứu để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH. Tính đến thời điểm hiện tại, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, tổ chức đã có 112/137 nhiệm vụ lập pháp hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát và nghiên cứu, xây dựng mới
. Cụ thể như sau: 

- Có 24 nhiệm vụ đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát, được đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết và đã được Quốc hội, UBTVQH xem xét, thông qua
; 

- Có 21 nhiệm vụ đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát, được đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết và đã được Quốc hội, UBTVQH đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023 của UBTVQH
; 

- Có 10 nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát nhưng các cơ quan đề xuất trước mắt chưa sửa đổi, bổ sung luật
 hoặc chưa xây dựng mới luật, nghị quyết
; 

- Có 18 nhiệm vụ đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát và đang được Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung vào Chương trình năm 2023 và đưa vào Chương trình năm 2024; 

- Có 39 nhiệm vụ đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát nhưng chưa được các cơ quan đề xuất đưa vào Chương trình
. 

- Còn lại 25 nhiệm vụ đang được các cơ quan triển khai thực hiện; trong đó, 02 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát trước ngày 31/12/2022 nhưng Ủy ban Pháp luật chưa nhận được báo cáo để cập nhật kết quả
.

(Xin xem Phụ lục 4)

Ngoài ra, theo yêu cầu của Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và Kế hoạch số 1392-KH/ĐĐQH15 ngày 10/02/2023 của Đảng đoàn Quốc hội
, các cơ quan, tổ chức
 đang tiến hành rà soát, đề xuất việc bổ sung nhiệm vụ lập pháp mới để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó lưu ý cần “luật hóa đến mức tối đa những vấn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, tăng cường xây dựng các đạo luật có nội dung cụ thể, hiệu lực trực tiếp”
 báo cáo Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH trước ngày 30/6/2023 để xem xét, quyết định việc bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm đồng bộ giữa văn bản của Đảng với pháp luật của Nhà nước.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Đối với Quốc hội:

UBTVQH nhận thấy, theo nội dung báo cáo, đề xuất trên đây thì tại kỳ họp thứ 5 trình Quốc hội xem xét 20 dự án (thông qua 08 luật, 03 nghị quyết và cho ý kiến 09 luật); tại kỳ họp thứ 6 là 17 dự án (thông qua 09 luật và cho ý kiến 08 luật); tại kỳ họp thứ 7 là 19 dự án (thông qua 09 luật, 01 nghị quyết và cho ý kiến 09 luật); ngoài ra, trong quá trình thực hiện Chương trình khả năng còn bổ sung thêm các dự án mới nên số lượng dự án trình Quốc hội tại mỗi kỳ họp có thể còn nhiều hơn nữa. Trong khi đó, số lượng nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 còn phải tiếp tục xem xét, đưa vào Chương trình là rất lớn (64 nhiệm vụ lập pháp
), ngoài ra còn có thể bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới theo yêu cầu tại các văn kiện của Đảng. Như vậy, có thể thấy, trong các năm 2024 - 2025 khối lượng công tác lập pháp của Quốc hội sẽ rất nặng, chưa kể các nội dung quan trọng khác. 
Do đó, đề nghị Quốc hội giao UBTVQH, các cơ quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa công tác lập pháp để Quốc hội có thể hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ lập pháp của nhiệm kỳ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong trường hợp cần thiết, UBTVQH sẽ báo cáo Quốc hội xem xét tổ chức thêm kỳ họp chuyên đề về công tác lập pháp hoặc có thể kéo dài thêm thời gian kỳ họp thường lệ của Quốc hội, chia kỳ họp thành các đợt để xem xét cho ý kiến, thông qua được nhiều dự án luật.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và cử tri, nhất là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, góp phần hoàn thiện dự án luật, dự thảo nghị quyết.

3. Đối với các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH yêu cầu:

- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường năng lực và đề cao trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ từ sớm với cơ quan chủ trì soạn thảo, đổi mới công tác tham vấn, khảo sát, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến, nắm bắt thực tiễn để nâng cao chất lượng, tính phản biện trong thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Tăng cường đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp trong lĩnh vực phụ trách, chủ động phối hợp rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung; tăng cường giám sát văn bản quy phạm pháp luật và công tác thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.

- Tổng Thư ký Quốc hội kịp thời chỉ đạo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ, tại Hội trường về các dự án luật, dự thảo nghị quyết; phối hợp đề xuất các nội dung lớn, quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau trong các dự án báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến đại biểu Quốc hội; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án, dự thảo.

- Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chính sách và thông tin lập pháp, tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong các khâu của quy trình xây dựng pháp luật.

4. Đối với Chính phủ, cơ quan của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác:
4.1. UBTVQH nhận thấy, khối lượng công tác lập pháp cần hoàn thành trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 là rất lớn, chưa kể còn có thể bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới theo yêu cầu tại các văn kiện của Đảng và để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, nhưng thời gian còn lại của nhiệm kỳ sau khi Quốc hội thông qua Chương trình năm 2024 cơ bản chỉ còn năm 2025. Do đó, đề nghị Chính phủ và các cơ quan tiếp tục nỗ lực tối đa, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án được giao chủ trì; coi kết quả thực hiện các nhiệm vụ lập pháp là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chủ động cân đối giữa nhu cầu và khả năng thực hiện để xây dựng kế hoạch dự kiến trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết cho thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo từng năm, từng kỳ họp Quốc hội để có thể cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp đã đề ra. 

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội, UBTVQH: (i) quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2023, 2024 các dự án luật về thuế (sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng,…); khẩn trương nghiên cứu, xử lý nội dung liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bảo đảm kịp thời áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024; (ii) các dự án đã được Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình các năm trước nhưng chưa được chấp thuận và đã giao lại Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ (Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Phát triển công nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi)); (iii) xem xét, quyết định việc đưa vào Chương trình các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết là kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, khắc phục tình trạng số lượng các dự án đề xuất để gối đầu cho năm tiếp theo rất thấp như thời gian vừa qua.
4.2. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình năm 2024, bổ sung Chương trình năm 2023 sau khi được Quốc hội thông qua, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan của Chính phủ:

- Tiếp tục phát huy kinh nghiệm tốt trong công tác xây dựng pháp luật thời gian qua; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý; khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra trong công tác triển khai thực hiện Chương trình. 

- Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm túc việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách, nguồn lực thực hiện; tổ chức thực chất, hiệu quả việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức, Nhân dân và đối tượng chịu sự tác động. Việc soạn thảo phải đặt yêu cầu cao về chất lượng, bám sát và kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao thì mới đề xuất quy định trong luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết nhưng là vấn đề mới, chưa có sự đồng thuận cao thì có thể đề xuất thực hiện thí điểm nhưng phải xác định rõ phạm vi, địa bàn, giới hạn thời gian thực hiện. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định của Luật BHVBQPPL, rà soát kỹ các văn bản có liên quan để phát hiện, xử lý những quy định thiếu thống nhất, bảo đảm không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo.
- Đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật.

- Thực hiện nghiêm Chương trình đã được Quốc hội thông qua. Không trình Quốc hội, UBTVQH dự án không bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định, dự án không bảo đảm chất lượng và tiến độ, đồng thời, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị dự án được giao và có giải pháp kiên quyết xử lý để sớm chấm dứt tình trạng này. 
- Tạo mọi điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí, thời gian và các điều kiện khác cho việc soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, dự thảo; khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ dự án, dự thảo đến cơ quan thẩm tra, UBTVQH và các đại biểu Quốc hội không đúng thời hạn; khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết; cử đại diện có đủ thẩm quyền tham gia thường xuyên, đầy đủ trong quá trình soạn thảo, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo.
4.3. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, thực hiện nghiêm túc việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách, nguồn lực thực hiện; tổ chức hiệu quả việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức, Nhân dân và đối tượng chịu sự tác động; tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định của Luật BHVBQPPL, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án.
4.4. Bộ Tư pháp phát huy tốt hơn nữa vai trò thẩm định, tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề nghị về Chương trình hằng năm, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết bảo đảm chất lượng cả về nội dung và hình thức theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và báo cáo kết quả thực hiện.

4.5. Định kỳ tiến hành sơ kết 05 năm, tổng kết 10 năm thực hiện luật, pháp lệnh, nghị quyết theo đúng yêu cầu tại Đề án Định hướng và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện trên thực tế, kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, kịp thời phát hiện các quy định không còn phù hợp để nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung. Đối với các vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật hoặc có nhiều kiến nghị, phản ánh của các địa phương, người dân, doanh nghiệp, cần khẩn trương xem xét để sửa đổi, bãi bỏ các quy định bất cập, không còn phù hợp hoặc có giải pháp phù hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng phản biện xã hội trong công tác xây dựng pháp luật. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát huy vai trò, tích cực tham gia góp ý kiến trong toàn bộ các khâu của quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là đối với các văn bản trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

*

*    *

Trên đây là Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định và thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

(Xin gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội).

	Nơi nhận:

- Như trên;
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	   TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH    

 PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định


� Tờ trình số 86/TTr-CP ngày 24/3/2023 đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vào Chương trình năm 2023; Tờ trình số 111/TTr-CP ngày 08/4/2023 đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào Chương trình năm 2023; Tờ trình số 188/TTr-CP ngày 05/5/2023 đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào Chương trình năm 2023.


� Tờ trình số 35/TTr-TANDTC ngày 28/02/2023 đề nghị xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên; Tờ trình số 38/TTr-TANDTC ngày 28/02/2023 đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; sau đó được thay thế bằng Tờ trình số 117/TTr-TANDTC ngày 25/4/2023 về đề nghị xây dựng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Tờ trình số 53/TTr-TANDTC ngày 28/02/2023 đề nghị xây dựng Pháp lệnh Chi phí tố tụng.


� Tờ trình số 69/TTr-TLĐ ngày 13/02/2023 đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi).


� Tờ trình số 22/TTr-ĐBQH ngày 28/02/2023 về đề nghị xây dựng Luật Bản dạng giới; Tờ trình số 27/TTr-ĐBQH ngày 04/4/2023 về đề nghị xây dựng Luật Bản dạng giới (được tiếp thu, chỉnh lý sau phiên họp của UBXH và UBPL); sau đó được thay thế bằng Tờ trình số 35/TTr-ĐBQH ngày 25/4/2023 về đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính.


� Báo cáo thẩm tra số 1640/BC-UBPL15 ngày 06/4/2023 và Báo cáo thẩm tra số 1736/BC-UBPL15 ngày 11/5/2023.


� Xin xem Phụ lục 1.


� Điều chỉnh Chương trình năm 2021: bổ sung 01 dự án luật, 05 dự thảo nghị quyết; điều chỉnh Chương trình năm 2022: bổ sung 03 dự án luật, 07 dự thảo nghị quyết; điều chỉnh Chương trình năm 2023: bổ sung 04 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết.


� Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 14/6/2022 của Quốc hội về Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022, Nghị quyết số 33/2023/UBTVQH15 ngày 17/3/2023 của UBTVQH về điều chỉnh Chương trình năm 2023; Nghị quyết số 34/2023/UBTVQH15 ngày 13/5/2023 của UBTVQH về điều chỉnh Chương trình năm 2023.


� (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


� (1) Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023; (2) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; (3) Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Riêng nội dung về giảm thuế giá trị gia tăng sẽ được Quốc hội quyết nghị trong nghị quyết chung về kỳ họp thứ 5.


� Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.


� Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của UBTVQH về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.


� Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.


� Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Dầu khí, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện,…


� Luật Điện ảnh, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thi đua, khen thưởng,…


� Luật Cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự,…


� Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các Pháp lệnh của UBTVQH,…


� Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi).


� Khi lập dự kiến Chương trình năm 2023, chỉ có 02 dự án được đề nghị đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 6 để Quốc hội cho ý kiến và gối đầu sang năm 2024; tương tự, đối với lập dự kiến Chương trình năm 2024, cũng chỉ có 02 dự án được đề nghị đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 8 để Quốc hội cho ý kiến và gối đầu sang năm 2025.


� Việc lấy ý kiến và tham gia ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao đối với một số dự án còn hình thức, nội dung tham gia không đúng yêu cầu của Luật BHVBQPPL, thiếu đánh giá về nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực,…


� (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, (3) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, (4) Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; (5) Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (dự kiến trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 5).


� (1) Luật Căn cước công dân (sửa đổi), (2) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), (3) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, (4) Luật Đường bộ, (5) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.


� Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.


� (1) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, (3) Luật Thủ đô (sửa đổi), (4) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).


� Pháp lệnh Chi phí tố tụng.


� Theo Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/06/2022, 02 dự án luật đã có trong Chương trình năm 2023 (kỳ họp thứ 6) được gối sang Chương trình năm 2024 (kỳ họp thứ 7) bao gồm: (1) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); (2) Luật Lưu trữ (sửa đổi).


� (1) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, (3) Luật Thủ đô (sửa đổi), (4) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).


� (1) Luật Công chứng (sửa đổi), (2) Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, (3) Luật Phòng không nhân dân, (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, (5) Luật Địa chất và Khoáng sản, (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, (7) Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).


� Luật Tư pháp người chưa thành niên.


� Luật Công đoàn (sửa đổi).


� Luật Chuyển đổi giới tính.


� (1) Luật Dân số (sửa đổi); (2) Luật Việc làm (sửa đổi).


� Xin xem Phụ lục 3.


� Theo quy định tại Điều 37 của Luật BHVBQPPL, hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải bao gồm: Tờ trình đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh (XDLPL); Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị XDLPL; Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị XDLPL; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác; bản chụp ý kiến góp ý; Đề cương dự thảo luật, pháp lệnh.


� UBTVQH sẽ báo cáo Quốc hội đưa nội dung giảm thuế giá trị gia tăng vào Nghị quyết kỳ họp thứ 5.


� Tại Tờ trình số 47/TTr-CP, Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình năm 2023 dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Trên cơ sở xem xét đề nghị của Chính phủ, ý kiến của các cơ quan liên quan, UBTVQH đã thống nhất bổ sung dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) vào Chương trình năm 2023 (Nghị quyết số 33/2023/UBTVQH15 của UBTVQH). Quá trình xây dựng dự án Luật, Chính phủ thấy rằng do phạm vi điều chỉnh của Luật được mở rộng hơn nên đã đề xuất đổi tên gọi của Luật và trình dự án Luật Căn cước để Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5. Đây là vấn đề Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, cho ý kiến, do đó trước mắt đề nghị giữ tên gọi là Luật Căn cước công dân (sửa đổi) như đề nghị ban đầu của Chính phủ.


� Văn bản số 4979-CV/VPTW ngày 04/10/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 10/9/2022.


� Thông báo số 4152/TTKQH-QPAN ngày 02/12/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội.


� Nội dung này đã được Chính phủ khẳng định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 16/3/2022 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3/2022.


� Văn bản số 209/CP-PL ngày 11/5/2023 của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ “Chính phủ ủng hộ việc giao đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật Chuyển đổi giới tính và Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ, giao các Bộ có liên quan hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng, hoàn thiện trình dự án Luật này”.


� Triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, Chính phủ giao Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về chuyển đổi giới tính.


� Tại phiên họp UBTVQH cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính (ngày 12/5/2023), đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nhất trí lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9.


� Văn bản số 2186/TB-TTKQH ngày 14/4/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội thông báo kết luận của UBTVQH về dự kiến Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023.


� UBTVQH sẽ báo cáo Quốc hội đưa nội dung giảm thuế giá trị gia tăng vào Nghị quyết kỳ họp thứ 5.


� Trong đó có 110 nhiệm vụ lập pháp hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát đúng thời hạn (ngày 31/12/2022); 02 nhiệm vụ lập pháp hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát trước thời hạn (ngày 31/12/2023), gồm Luật Công đoàn, Luật Thủ đô.


� Bao gồm: 


- Năm 2021 thông qua 02 luật;


- Năm 2022 thông qua 19 luật, pháp lệnh, nghị quyết;


- Năm 2023 thông qua 01 luật, 01 pháp lệnh; 03 nghị quyết của UBTVQH (trong 01 nhiệm vụ lập pháp).


� Bao gồm: 18 dự án đã được đưa vào Chương trình XDLPL năm 2023; 03 dự án đã được đưa vào Chương trình công tác năm 2023 của UBTVQH.


� Bao gồm: (1) Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, (2) Luật Giáo dục đại học, (3) Luật Báo chí, (4) Luật Bưu chính, (5) Luật Quốc tịch, (6) Luật Thương mại.


� Bao gồm: (1) Luật điều chỉnh về bảo vệ nhân chứng, (2) Nghị quyết của Quốc hội quy định danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam, (3) Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm, (4) Luật điều chỉnh về Chính phủ số.


� Trong đó: 03 nhiệm vụ lập pháp do các cơ quan của Quốc hội chủ trì thực hiện; 36 nhiệm vụ lập pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam chủ trì thực hiện.


� (1) Nghiên cứu, rà soát các luật cần được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu tại Chiến lược cải cách tư pháp; (2) Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các luật, nghị quyết khác có liên quan. 


� Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được giao trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.


� Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.


� Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.


� Bao gồm: 39 nhiệm vụ đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát nhưng chưa được các cơ quan đề xuất đưa vào Chương trình; 25 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện.
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